
LEK CE
ČESKÁ ABECEDA, ČESKÉ HLÁSKY – KONJUGACE „BÝT“ – OSOBNÍ ZÁJMENA –

ROD SUBSTANTIV (M, F, N) – DEMONSTRATIVNÍ ZÁJMENO „TEN“ – ČÍSLOVKA „JEDEN“ –
ADJEKTIVA – OTÁZKY „KDO? CO? KDE?“

TÉMA: POZDRAVY – ZÁKLADNÍ SPOLEČENSKÉ FRÁZE  – POPIS POKOJE

ABE CE DA A HLÁSKO VÁ NÍ ( 字母和拼读 / Bảng chữ cái và cách phát âm )

Češ ti na se pí še tě mi to pís me ny:
( 用这些字母来写捷克语: / Tiếng Séc được tạo bởi các chữ cái sau: )

1

7

Pís me na Hlásko vá ní Pří klad

A,a, Á,á krát ké a, dlou hé a au to, no vá

B,b bé ban ka

C,c cé cit ron

Č,č čé češ ti na

D,d dé den

Ď,� [�é]  děku ju

E,e, É,é krát ké e, dlou hé e metr, pro blém, těší mě

F,f ef ka fe

G,g gé ga ráž

H,h há his to rie

Ch,ch chá chle ba

I,i, Í,í krát ké i, dlou hé i mili on, mo der ní

J,j jé jí del na

K,k ká ko ru na

L,l el poli ti ka

M,m em eko no mie

N,n en pán

Ň,ň eň skříň, kni ha

O,o, Ó,ó krát ké o, dlou hé o slovo, gól

P,p pé Pra ha

R,r er ro bot

Ř,ř eř Řím
S,s es syn

Š,š eš ško la

T,t té tram vaj

Ť,� [�é]  dí tě

U,u, Ú,ú(ů) krát ké u, dlou hé u kul tura, úte rý, stůl

V,v vé te levi ze

Y,y, Ý,ý krát ké, dlou hé tvr dé i kni hy, no vý
(krát ký, dlou hý ypsi lon)

Z,z zet vza du

Ž,ž žet žid le
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Ve slo vech ci zí ho pů vo du se pí šou ta ké:
( 捷克语外来词也用这些字母: / Những chữ cái có nguồn gốc nước ngoài cũng được viết tương tự: )

X,x iks ta xi [taksi]

W,w dvo ji té vé watt [vat]

Q,q kvé Quido [kvi do]

( “ skříň ” 怎么写？)
( Cách viết „ skříň “ như thế nào? )

Na piš te slo va, kte rá jsou zde hlásko vá na.
( 请写下拼读的单词。/ Hãy viết các từ theo cách phát âm cho sẵn.)

1. em, krát ké o, er, krát ké a, vé, krát ké a 

2. krát ké a, en, gé, el, krát ké i, krát ké e 

3. čé, krát ké e, eš, té, krát ké i, en, krát ké a 

4. eř, dlou hé i, em

5. krát ké o, eš, ká, el, krát ké i, vé, dlou hé tvr dé i 

6. em, krát ké a, en, žet, krát ké e, el

7. cé, krát ké i, té, er, krát ké o, en

8. pé, er, krát ké a, iks, krát ké e

1. __________________________________________________ 2. __________________________________________________

3. __________________________________________________ 4. __________________________________________________

5. __________________________________________________ 6. __________________________________________________

7. __________________________________________________ 8. __________________________________________________

Jak se pí še „skříň“? Es, ká, eř, dlou hé i, eň
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LEK CE

Na piš te 2 slo va, kte rá ob sa hu jí pís me no … 
( 请写下两个含有以下字母的词。/ Hãy viết 2 từ có chứa các chữ cái sau...)

Kte rá adjek ti va mů že te vy tvo řit z ná sle du jí cích sla bik? Je jich 12.
( 下面的音节可以组成哪些形容词？一共有12个。/ Những tính từ nào được tạo bởi các  âm tiết sau. Có
tất cả 12 từ.)

hez rý čes tel tý zí oškli

čer lý sta žlu dý čech ní

mla dob ný mod vý bar mo der

bě ký ma mý vel ze ved

V těch to slo vech chy bí 1 pís me no. Do plň te ho.
( 下面的单词少了一个字母。请填空。/ Hãy điền một chữ cái vào chỗ trống trong cách từ sau.)

ne____í uprost____ed

le____í v____a du

sto____í na ho____e

se____í ____pra vo

vi____í ve p____e du

1

9

ž z

v ř

n j

d

j c ř

ž č š
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ne zi

ku ší lo

ju ře ra

po máš  

5

V těch to slo vech chy bí 1 sla bi ka. Do plň te ji.
( 下面的单词少了一个音节。请填空。/ Hãy điền một âm tiết vào chỗ trống trong cách từ sau.)                 

ob______z dě______ju

křes______ jme nu______ se

______koj tě______ mě

To______ ______jsem

ci ______nec dob______

Ro zu mí te? Co zna me ná čínsky / vietnamsky?
( 您能看的懂吗？汉语什么意思？/ Bạn có hiểu không? Chúng có nghĩa tiếng Việt là gì? )                              

V těch to dia lo zích chy bí slo ve so „být“. Do plň te je.
( 下面的对话少了动词 “ být ”。请填空。/ Hãy điền động từ „ být “ vào cách câu sau.)

1. Ty  _________________ Čech? 2. Kdo  _________________ to?
Ne,  _________________ ci zi nec. To  _________________ no vý pro fe sor.

3. Kde  _________________ slov ník? 4. Vy  _________________ pro fe sor?

_________________ ta dy na sto le. Ano,  _________________. Jme nu ju se Jan Čer ný.

5. To  _________________ navigace? 6.  Kde  _________________?
Ne, to  _________________ navigace.  _________________ v hotelu.

7. Ja na a To máš  _________________ do ma?
Ne, ona  _________________ ve ško le, on  _________________ v re stau ra ci.

fotoaparát

autonavigace

hamburger

SIM karta

Skot sko

Švý car sko

mobilní telefon

digitální kamera
Velká Británie

Pa říž

Ví deň
Ně mec ko

01pk_cv_uc_lk1r.qxd  25.10.2022  17:32  Stránka 4

Harry Putz Publisher



8

9

7

LEK CE 1
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Do plň te do vět osob ní zá jme na „já, ty, on, ona, my, vy“.
( 请用人称代词“我、你、他、她、我们、你们”填写。/ Hãy điền đại từ nhân xư ng „tôi, bạn, anh ấy,
cô ấy, chúng tôi, các bạn“ .) 

1. __________________ jsi ta ky stu dent? 2. Jme nu je te se Ale na?
Ne, ne jsem. Ne,  __________________ se jme nu ju An na.

3. Tam hle vza du sto jí Petra. 4. __________________ jsme ta dy!

__________________ je tady? To je fajn. Ahoj!

5. __________________ jsem jsem Ně mec (An gli čan).  __________________ jste Čech?
Ano, jsem.

Do plň te k substanti vům „ten, ta, to“.
( 请将 “ ten, ta, to” 填写在名词前面。/ Hãy điền các đại từ chỉ định „ten, ta, to“ bên cạnh danh từ sau.)

______ ško la ______ po koj ______ muž ______ Anna

______ rá dio ______ te le vi ze ______ po stel

______ Eli sa beth ______ ko be rec ______ au to ______ ho tel

Řek ně te s „ten to, ta to, to to“ ne bo „tam ten, tam ta, tam to“.
( 请用代词 „tento, tato, toto“ , „tamten, tamta, tamto“ 说词组。/ Hãy thực hành với các từ „tento, tato,
toto“ hoặc „tamten, tamta, tamto“.)

Co je dob ré? _______________ film _______________ pro gram

_______________ kni ha _______________ hous ka

_______________ ho tel _______________ ka fe

Co je hez ké? Kdo je hez ký?

__________________ sta rá skříň __________________ ma lé dí tě

__________________ kvě ti na __________________ mla dá že na

__________________ sta ré měs to __________________ stu dent
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Ptejte se kolegy. ( 请提问您的同学。/ Hãy hỏi bạn của bạn.)

Co jeden
tam je? Tam je jedna

Kdo jedno

Co se vám lí bí? ( 您喜欢什么？/ Bạn thích cái gì? )

➠ čer ná po stel

po stel mod rý _________________________________

křes lo ze le ný _________________________________

po koj žlu tý _________________________________

stůl oran žo vý _________________________________

žid le hně dý _________________________________

lam pa čer ný _________________________________

skříň čer ve ný _________________________________

ob raz bí lý _________________________________

pe ro ba rev ný _________________________________

kvě ti na čer no bí lý _________________________________

televize moderní _________________________________

hotel velký _________________________________

Od po věz te. ( 请回答。/ Hãy trả lời những câu hỏi sau.)

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

10

autobus
město

kolega
auto

televize
park
pošta

klub lektor

Kana�anka

koňak

lektorka

mobil

banka

Ja ké to je? 
Je to dob ré? 
Je ta ká va dob rá? 
Pro fe sor je mla dý? 
Ja ká je pro fe sor ka? 
Ja ký je ten po koj?
Ja ký je ten film? 
To je no vá kni ha?
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LEK CE 1
Do plň te roz ho vor. ( 请完成对话。/ Hoàn thành đọan hội thoại sau.)

1. Jak se  _____________________? 2. Ta pa ní  _____________________ pro fe sor ka?
Dě ku ju,  _____________________. Ne, to  _____________________ pro fe sor ka, 

to je  _____________________.

3. Mám  _____________________ dob ře.  4. Tě ší mě. _____________________ se Pe tr.
A vy?   Ta ké mě  _____________________. Já  _____________________

_____________________ ta ké, dě ku ju. Mar tin.

Ptej te se ko le gy. ( 请提问您的同学。/ Hãy hỏi bạn của bạn.)

Na kterou otázku jste odpověděl(a)? Všimněte si, že novou informaci, tj. vlastní
odpově�, říkáte na konci věty.
( 您回答了什么问题？注意句子末尾的新的消息（专有回答）。/ Hãy đặt câu hỏi cho những câu trả lời
sau. Hãy để ý rằng những thông tin mới ở cuối câu trả lời.)

1. ______________________________________________________________? Napravo stojí český profesor.
2. ______________________________________________________________? Ten obraz je moderní.
3. ______________________________________________________________? Uprostřed sedí Zuzana.
4. ______________________________________________________________? Jana sedí vzadu.
5. ______________________________________________________________? Thomas není Čech.
6. ______________________________________________________________? Kafe je na stole.
7. ______________________________________________________________? To je nové rádio.
8. ______________________________________________________________? To je český kolega.
9. ______________________________________________________________? Ne, slovník není ve skříni.

13

Jste Ně mec? Jste Rakušan?
Jste An gli čan? Jste Ame ri čan?
Jak se jme nu je te?
Jste stu dent?
Jak se má te?

Kdo je tam ten pán?
Kdo tam sto jí?
Tam ta že na je ta ké stu dent ka?
Ja ký je ten to ob raz?
Co je tam vza du?
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